
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

______________________________________________________________________________________________________ 

CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ HỢP ĐỒNG 13/10/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 41I1GA000 4.051 755.850.860.000 4.399 820.615.200.000 8.450 1.576.466.060.000
2 41I1GB000 19 3.542.580.000 1.050 195.799.100.000 1.069 199.341.680.000
3 41I1GC000 4 746.200.000 1 186.550.000 5 932.750.000
4 41I1H3000 3 558.340.000 1 186.310.000 4 744.650.000
5 41I2GA000 3 527.160.000 0 0 3 527.160.000

Tổng 4.080 761.225.140.000 5.451 1.016.787.160.000 9.531 1.778.012.300.000


